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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 
về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã trong giai ñoạn 2019 
- 2021. 

12-03-2019 375+376 
05-4-2019 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 29/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết thi hành Khoản 3 ðiều 54 Bộ 
luật lao ñộng về việc cấp phép hoạt 
ñộng cho thuê lại lao ñộng, việc ký quỹ 
và danh mục công việc ñược thực hiện 
cho thuê lại lao ñộng. 

20-03-2019 369+370 
01-4-2019 

 

Nghị ñịnh số 30/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Nhà ở. 

28-03-2019 377+378 
07-4-2019 

 

Nghị ñịnh số 31/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp tổ 
chức thi hành Luật Tố cáo. 

10-04-2019 393+394 
23-4-2019 
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Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP quy ñịnh 
giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên. 

10-04-2019 397+398 
25-4-2019 

 

Công văn số 130/CP-NC về việc ñính 
chính Nghị ñịnh số 18/2019/Nð-CP. 

05-04-2019 383+384 
14-4-2019 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 15/2019/Qð-TTg về việc 
thực hiện thủ tục biên phòng ñiện tử tại 
các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản 
lý. 

28-03-2019 374+376 
05-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 16/2019/Qð-TTg quy 
ñịnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải ñối với xe ô tô tham gia giao thông 
và xe ô tô ñã qua sử dụng nhập khẩu. 

28-03-2019 377+378 
07-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 17/2019/Qð-TTg về một 
số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm 
duy trì hoạt ñộng thường xuyên ñược 
áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 
trong trường hợp ñặc biệt theo quy ñịnh 
tại ðiều 26 Luật ñấu thầu. 

08-04-2019 389+390 
18-4-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-TTg quy 
ñịnh việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ ñã qua sử dụng. 

19-04-2019 409+410 
30-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 362/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí 
toàn quốc ñến năm 2025. 

03-04-2019 383+384 
14-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 415/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật ðo 
ñạc và bản ñồ. 

12-04-2019 395+396 
24-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 422/Qð-TTg về việc bổ 
nhiệm Phó Chủ tịch Hội ñồng Giáo sư 
Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

16-04-2019 399+400 
26-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 428/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Nâng cao năng lực ñội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở giai ñoạn 2019 - 
2022”. 

18-04-2019 399+400 
26-4-2019 

 

Quyết ñịnh số 429/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới các ñơn vị sự 
nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, 
thể thao và du lịch ñến năm 2021, ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

18-04-2019 399+400 
26-4-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Chỉ thị số 08/CT-TTg về một số nhiệm 
vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền 
vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và 
lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu. 

28-03-2019 377+378 
07-4-2019 

 

Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp 
tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh 
doanh, bảo ñảm mục tiêu tăng trưởng 6 
tháng và cả năm 2019. 

01-04-2019 381+382 
10-4-2019 

 

4 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 07/2019/TT-BCA quy ñịnh 
về các biểu mẫu sử dụng ñể xử phạt vi 
phạm hành chính thuộc thẩm quyền của 
Công an nhân dân. 

20-03-2019 381+382 
10-4-2019 

 

5 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 06/2019/TT-BCT quy ñịnh 
cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người 
dưới 16 chỗ ngồi. 

25-03-2019 383+384 
14-4-2019 

 

6 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 04/2019/TT-BGDðT Ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Hội ñồng Giáo sư nhà nước, các Hội 
ñồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội 
ñồng Giáo sư cơ sở 

28-03-2019 389+390 
18-4-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

    Thông tư số 05/2019/TT-BGDðT ban 

hành Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu lớp 1. 

05-04-2019 389+390 

18-4-2019 

 

7 BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ban 

hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật các 

hao phí ca máy cho các phương tiện 

chuyên dùng trong công tác quản lý, 

bảo trì ñường thủy nội ñịa. 

11-03-2019 373+374 

03-4-2019 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy 

ñịnh chi tiết Chương trình an ninh hàng 

không và kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không Việt Nam. 

29-03-2019 385 ñến 388 

16-4-2019 

 

8 BỘ KẾ 

HOẠCH 

VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHðT 

hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân 

lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

29-03-2019 405+406 

29-4-2019 
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Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 07/2019/TT-BKHðT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHðT ngày 26 tháng 

5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

hướng dẫn về ñăng ký hợp tác xã và 

chế ñộ báo cáo tình hình hoạt ñộng của 

hợp tác xã. 

08-04-2019 

 

Từ 405 ñến 

408 

29-4-2019 

 

9 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 07/2019/TT-BLðTBXH 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 

tư số 05/2017/TT-BLðTBXH ngày 02 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy 

ñịnh quy chế tuyển sinh và xác ñịnh chỉ 

tiêu tuyển sinh trình ñộ trung cấp, cao 

ñẳng. 

07-03-2019 383+384 

14-4-2019 

 

  Thông tư số 33/2018/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh về ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức ñào tạo 

từ xa, tự học có hướng dẫn. 

26-12-2018 403 ñến 404 

27-4-2019 
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10 BỘ 

NÔNG 

NGHIỆP 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

THÔN 

Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 

tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 

tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hướng dẫn một 

số nội dung thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai ñoạn 2016 - 2020. 

01-04-2019 399+400 

26-4-2019 

 

11 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 25/2019/TT-BQP quy ñịnh 

chế ñộ bồi dưỡng ñối với các ñối tượng 

trong Quân ñội làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh. 

25-03-2019 377+378 

07-4-2019 

 

Thông tư số 26/2019/TT-BQP quy ñịnh 

chế ñộ công khai tài sản công tại các 

ñơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. 

31-03-2019 391+392 

21-4-2019 

 

12 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng 

dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài 

chính vi mô. 

25-01-2019 Từ 369 ñến 

372 

01-4-2019 
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công báo 
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  Thông tư số 12/2019/TT-BTC quy ñịnh 

chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của 

ngân sách nhà nước. 

13-03-2019 383+384 

14-4-2019 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 

năm 2015 hướng dẫn về ñăng ký giao 

dịch chứng khoán trên hệ thống giao 

dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. 

15-03-2019 377+378 

07-4-2019 

 

Thông tư số 14/2019/TT-BTC quy ñịnh 

về quản lý tài chính thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai ñoạn 

2016 - 2020. 

15-03-2019 377+378 

07-4-2019 

 

Thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng 

dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ñược 

trích ñể thực hiện chế ñộ ưu tiên ñối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao ñộng của Kiểm toán nhà nước. 

16-03-2019 377+378 

07-4-2019 
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  Thông tư số 17/2019/TT-BTC quy ñịnh 
xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
Tài chính Việt Nam”. 

21-03-2019 391+392 
21-4-2019 

 

13 BỘ XÂY 
DỰNG 

Quyết ñịnh số 70/Qð-BXD về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. 

30-01-2019 Từ 399 ñến 
402 

26-4-2019 

 

14 BỘ Y TẾ Thông tư số 05/2019/TT-BYT bãi bỏ 
Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 
25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc phạm 
vi ñược phân công quản lý của Bộ Y tế. 

28-03-2019 395+396 
24-4-2019 

 

 

 

 

15 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 03/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 
12 năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực 
hiện quy ñịnh hạn chế sử dụng ngoại 
hối trên lãnh thổ Việt Nam. 

29-03-2019 379+380 
09-4-2019 
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  Thông tư số 04/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 
12 năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về phân 
loại tài sản có và cam kết ngoại bảng 
của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

29-03-2019 379+380 
09-4-2019 

 

16 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

 

Quyết ñịnh số 146/Qð-UBDT công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc 
quý I/2019. 

27-03-2019 383+384 
14-4-2019 

 

17 VĂN 
PHÒNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Thông tư số 01/2019/TT-VPCP sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm ñ khoản 2 ðiều 11 
Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 
31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thực hiện quy ñịnh về Công 
báo tại Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

09-04-2019 389+390 
18-4-2019 
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  Công văn số 2280/VPCP-CN về việc 
gửi bổ sung Mẫu số 03 quy ñịnh tại Phụ 
lục ban hành theo Nghị ñịnh số 
07/2019/ Nð-CP ngày 23/01/2019. 

22-03-2019 373+374 
03-4-2019 

 

18 VĂN BẢN 
HỢP 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
danh mục thiết bị vô tuyến ñiện ñược 
miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện, ñiều kiện kỹ thuật và khai thác 
kèm theo. 

20-03-2019 371+372 
01-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế thi trung học phổ thông quốc 
gia và xét công nhận tốt nghiệp trung 
học phổ thông. 

19-04-2019 409+410 
30-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh trình tự, 
thủ tục thực hiện thí ñiểm cấp thị thực 
ñiện tử cho người nước ngoài nhập 
cảnh Việt Nam. 

21-03-2019 375+376 
05-4-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT 
hợp nhất Nghị ñịnh về quản lý hóa 
chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và 
y tế. 

05-04-2019 403+404 
27-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
quy ñịnh hạn chế sử dụng ngoại hối 
trên lãnh thổ Việt Nam. 

04-04-2019 391+392 
21-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về phân 
loại tài sản có và cam kết ngoại bảng 
của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

04-04-2019 391+392 
21-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 951/VBHN-BTP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật nuôi con 
nuôi. 

21-03-2019 373+374 
03-4-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 975/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh ñiều kiện ñầu tư và hoạt ñộng 
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

12-03-2019 373+374 
03-4-2019 
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